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                                       Thời gian làm bài: 150 phút (không tính thời gian giao đề)
                                           (Đề thi có hai trang)
TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH
Câu 1:  Chức năng của rễ? Trình bày đặc điểm cấu tạo của rễ thích nghi với chức năng hút nước và muối khoáng?

Tại sao nói: Thoát hơi nước là tai họa tất yếu của cây?

Câu 2: Vì sao đất chua thường nghèo dinh dưỡng?

Nitơ cung cấp cho cây có thể được cung cấp từ những nguồn nào?

Thực vật hô hấp hiếu khí nhưng VSV cộng sinh lại cố định nito trong điều kiện kị khí. Cây khắc phục hiện tượng này như thế nào?

Nồng độ NH4+ cao có ảnh hưởng gì cho cây? Cây khắc phục điều đó ra sao?

Câu 3: Cho hình vẽ:
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Hình vẽ trên mô tả cấu trúc lá của nhóm thực vật nào? Giải thích?

Ghi chú thích cho các chữ cái và chữ số ở hình vẽ trên.

Phân biệt cấu trúc của lục lạp ở tế bào A và B.

Câu 4: Hệ số hô hấp là gì? Có nhận xét gì về hệ số hô hấp của hạt cây họ lúa và hạt hướng dương trong quá trình nảy mầm?

Tính năng lượng thu được trong các giai đoạn của quá trình hô hấp khi oxi hóa hết 18g Glucozo?

Câu 5: Vận tốc dòng máu, huyết áp khác nhau như thế nào ở các loại mạch? Vẽ đồ thị thể hiện.

Đặc điểm cấu tạo của hồng cầu: hình đĩa, lõm hai mặt mang lại những lợi thế gì?

Câu 6: Tại sao nói: Trao đổi khí ở Chim hiệu quả hơn trao đổi khí ở Thú?

Mô tả hoạt động trao đổi khí ở cá xương? Tại sao vớt cá lên cạn sau một thời gian sẽ bị chết?

Các bề mặt trao đổi khí có đặc điểm gì?

Câu 7: Giải thích hiện tượng tự vệ ở cây trinh nữ?

Mô tả thí nghiệm chứng minh tính hướng đất (hướng trọng lực) của cây? Giải thích kết quả quan sát được.

Câu 8: Cơ chế hình thành điện thế nghỉ? Có nhận xét gì về điện thế nghỉ ở các tế bào khác nhau? Giải thích?

Phản xạ và cảm ứng có gì giống và khác nhau? Có phải ở tất cả các đối tượng động vật đều có phản xạ không? Tại sao?

Câu 9: Ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào trong sản xuất giống cây trồng có những ưu điểm gì? Cơ sở khoa học của phương pháp này?

Mô tả cấu tạo của hoa? Nêu một số ưu điểm của sinh sản hữu tính?

Câu 10: FSH và LH có tác dụng khác nhau như thế nào ở con cái và con đực?

Tại sao khi trứng chín và rụng, được thụ tinh, phát triển thành phôi thai thì sẽ không có trứng nào khác rụng trong khoảng thời gian đó?

----- Hết -----
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                                                          ------------------

                                       Thời gian làm bài: 150 phút (không tính thời gian giao đề)

TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH
HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu 1: 

a. – Chức năng của rễ: 

        + Hấp thụ nước và muối khoáng

        + Dẫn truyền chất dĩnh dưỡng từ bề mặt hấp thụ

        + Néo chặt cây, cố định cây vào đất để nâng đỡ cây và giúp cây đứng vững trong không gian

        + Giữ hạt đất, chống rửa trôi, xói mòn đất,...

        - Cấu tạo của rễ thích nghi với chức năng hút nước và muối khoáng:

         + Hệ rễ phân nhánh nhiều và có nhiều lông hút

         + Rễ phát triển theo hướng đâm sâu và lan rộng hướng về phía nguồn nước, số lượng lông hút nhiều => tăng bề mặt hấp thụ

         + Cấu tạo lông hút phù hợp với chức năng: thành tế bào mỏng, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm lớn, áp suất thẩm thấu cao do hoạt động hô hấp của rễ mạnh

b. – Tai họa: Trong suốt quá trình sinh trưởng phát triển, cây phải mất đi một lượng nước quá lớn (99%) => cây phải hấp thụ một lượng nước lớn hơn lượng nước mất đi. Đó là điều không dễ dàng trong điều kiện môi trường luôn thay đổi.

    - Tất yếu: 

           + Thoát hơi nước tạo động lực đầu trên cho quá trình vận chuyển nước

           + Làm giảm nhiệt độ bề mặt lá

           + Tạo điều kiện cho CO2 đi vào lá cung cấp nguyên liệu cho quang hợp

	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ



	Câu 2: 

- Đất chua thường nghèo dinh dưỡng vì:  

 + Trong đất, các hạt keo âm giữ các cation – là nguồn dinh dưỡng của cây trồng, tránh được sự rửa trôi

 + Đất chua chứa nhiều ion H+ nên chúng thay thế vị trí của các cation trên bề mặt keo đất

 + Các cation giảm dần do cây sử dụng và bị rửa trôi nên đất trở nên nghèo dinh dưỡng

- Các nguồng nitơ cung cấp cho cây:

 + Nguồn vật lí – hóa học: Các tia lửa điện trong các cơn giông biến nito phân tử thành dạng nitrat cho cây sử dụng.

 + Các vi sinh vật sống tự do và cộng sinh có khả năng cố định nito khí quyển cung cấp cho cây

 + Nguồn nito do các vi khuẩn phân giải các hợp chất hữu cơ trong đất

 + Nito từ phân bón

- Cây khắc phục bằng cách:

 + Tăng cường độ hô hấp

 + Trong cây có protein hem Leghemoglobin có ái lực cao với oxi, protein này cho phép hô hấp mà không ức chế nitrogenaza.

- Nồng độ NH4+ cao làm chậm sinh trưởng của cây, có thể gây ngộ độc cho cây, làm giảm khả năng hấp thụ K+ của cây,...

- Cây khắc phục bằng cách: tăng chuyển hóa thành axit amin, thực hiện amit hóa để làm giảm NH4+ trong cây.

	0,5đ

1đ/4 ý

0,5đ/2 ý

	Câu 3: 

a. Đây là cấu trúc lá của thực vật C4 vì:

+ Có lớp tế bào bao bó mạch phát triển, các tế bào nhu mô bao quanh các tế bào bao bó mạch

+ Có quá trình cố định CO2 diễn ra theo 2 giai đoạn ở hai loại tế bào khác nhau

- Ghi chú thích

 b. A – tế bào nhu mô lá                        B – tế bào bao bó mạch

 1 – CO2 ; 2 – OAA ; 3 – A.malic ;  4 – A.pyruvic ;  5 – PEP

 6 – Glucozo ( chất hữu cơ) ; Enzym1 – PEP cacboxylaza ; Enzym2 – Rubisco ( RiDP cacboxylaza)

c. So sánh cấu trúc 2 loại lục lạp
Lục lạp tế bào nhu mô

Lục lạp tế bào bao bó mạch

Grana phát triển

Enzym cố đinh CO2 là PEP cacboxylaza, ít hoặc không có rubisco

Grana kém phát triển, chứa ít PSII
Enzym cố định CO2 là RiDP cacboxylaza

Chứa nhiều hạt tinh bột


	0,5đ/2 ý

0,5đ

1đ

	Câu 4:

a. 

- Hệ số hô hấp (RQ) là tỉ số giữa số phân tử CO2 thải ra và số phân tử oxi cây lấy vào khi hô hấp.

- Trong quá trình nảy mầm 

+ Của cây họ lúa, chất dự trữ chủ yếu là đường thì hệ số hô hấp gần bằng 1.

+ Ở hạt cây hướng dương giàu chất béo, sự biến đổi của hệ số hô hấp phức tạp: ở giai đoạn đầu hệ số hô hấp xấp xỉ bằng 1 do hạt sử dụng đường để hô hấp, sau đó hệ số hô hấp giảm xuống còn 0,3 – 0,4 do hạt sử dung nguyên liệu là chất béo, tiếp theo đó hệ số hô hấp lại tăng lên gần bằng 1 do đường bắt đầu được tích lũy.

b. Tính hệ số hô hấp

+ 18g glucozo ứng với 0,1mol => có 0,1 * 6,02.1023 phân tử

+ Đường phân từ 1 phân tử glucozo tạo ra 2 ATP

   Nếu không có oxi thì từ 1 glucozo tạo 2ATP

   Nếu có oxi thì ở chu trình Creps tạo ra 2 ATP

+ Chuỗi chuyền electron tạo ra 34 ATP

+ HS nhân kết quả trên với số phân tử Glucozo là được

	0,25đ

1đ

1đ 

(mỗi giai đoạn 0,25đ)

	Câu 5:  

- Vận tốc dòng máu tỉ lệ nghịch với tiết diện mạch (máu chảy trong động mạch là nhanh nhất, chậm hơn ở tĩnh mạch và chậm nhất ở mao mạch vì tổng tiết diện mao mạch lớn nhất)

- Huyết áp cao nhất ở động mạch, giảm dần ở mao mạch và thấp nhất ở tĩnh mạch

- HS vẽ đồ thị

- Ưu điểm của cấu tạo hồng cầu hình đĩa, lõm 2 mặt:

+ Khó vỡ, giảm tiêu hao oxi khi vận chuyển

+ Tăng S/V

+ Có thêm chỗ để chứa hêmoglobin

+ Tăng thêm số lượng hồng cầu trên đơn vị thể tích

	0,25đ

0,25đ

0,5đ

1đ (mỗi ý 0,25đ)

	Câu 6:

- Trao đổi khí ở chim: có sự tham gia của các túi khí giúp không khí qua phổi luôn là khí giàu oxi, không có khí cặn, trong phổi chiều của dòng máu song song và ngược với chiều dòng khí trong ống khí

- Ở thú khi hô hấp còn chứa nhiều khí nghèo oxi trong phổi

– Trao đổi khí ở cá xương

 + Cử động thở vào: thềm miệng hạ xuống làm giảm áp lực của nước trong khoang miệng, nắp mang phình ra, riềm mang khép lại => nước chảy vào

 + Cử động thở ra: miệng ngậm lại, nền hầu nâng lên, , nắp mang mở ra => nước chảy ra qua khe mang

 + TĐK diễn ra ở các phiến mang: số lượng phiến mang nhiều, chiều dòng nước ngược với chiều dòng máu chảy trong các mao mạch mang => tăng hiệu quả trao đổi khí.

- Cá chết vì: + Các phiến mang dính lại => giảm diện tích bề mặt

                     + Bề mặt không ẩm ướt

	0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,25đ

	Câu 7:

- Hiện tượng tự vệ ở cây trinh nữ:

+ Khi có kích thích chạm vào lá, các lá chét khép lại, cuống cụp xuống.

+ Lá khép cụp xuống do thể gối ở cuống lá và gốc lá chét mất nước làm giảm sức trương. Nguyên nhân là do K+ đi ra khỏi không bào làm giảm áp suất thẩm thấu gây mất nước (tương tự như cơ chế đóng mở khí khổng)

 -  Thí nghiệm: Cho hạt đậu đã nảy mầm vào bên trong ống trụ bằng giấy dài 2 – 3cm nằm ngang. Sau một thời gian dễ và thân dài ra khỏi ống trụ. Quan sát hiện tượng.

- Kết quả: Rễ quay hướng xuống dưới, thân hướng lên trên

- Giải thích: Do sự phân bố lượng auxin không đều ở hai phía

 + Ở thân auxin phân bố nhiều ở mặt dưới, kích thích sinh trưởng dãn dài của tế bào mạnh hơn => cây cong lên trên

 + Ở rễ nhảy cảm hơn với auxin nên mặt dưới phân bố nhiều auxin làm ức chế sinh trưởng của rễ, mặt trên ít auxin nên sinh trưởng nhanh hơn => đẩy rễ cong xuống dưới

	1đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 8:

 a.

- Cơ chế hình thành điện thế nghỉ

+ Nồng độ K+ trong dịch bào lớn hơn ngoài bào dịch mô còn Na+ thì ngược lại

+ Các ion có xu hướng di chuyển theo gradien nồng độ

+ Ở trạng thái nghỉ màng chỉ cho phép K+ đi ra ngoài, kênh Na+ vẫn đóng (tính thấm chọn lọc)

+ Kết quả bên trong màng tích điện âm, ngoài màng tích điện dương => xuất hiện điện thế nghỉ

+ Điện thế nghỉ còn dược đảm bảo nhờ hoạt động của bơm Na+/K+
- Ở các tế bào khác nhau thì điện thế nghỉ cũng khác nhau

- Giải thích: Sự khác nhau đó do tính thấm của màng, sự chênh lệch nồng độ ion 2 bên màng, hoạt động của bơm Na+/K+
 b.

- Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời lại kích thích của môi trường có sự tham gia của hệ thần kinh,phản xạ gồm 5 khâu, thiếu 1 khâu không được coi là phản xạ

- Cảm ứng là phản ứng của cơ thể để trả lời lại kích thích. Như vậy phản xạ là một hình thức của cảm ứng.

- Không phải tất cả  các động vật đều có phản xạ vì ở động vật nguyên sinh chưa có hệ thần kinh, ở một số dạng động vật khác có hình thức cảm ứng đơn giản, không đủ các khâu của phản xạ

	0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ

	Câu 9: 

- Ưu điểm

+ Nhân nhanh được các giống tốt và giống quý

+ Tạo được giống sạch bệnh

+ Tạo giống có phẩm chất di truyền đồng nhất

+ Hệ số nhân giống cao

- Cơ sở khoa học: dựa vào tính toàn năng của tế bào, sự nguyên phân và phân hóa tế bào trong điều kiện dinh dưỡng phù hợp

- Cấu tạo của hoa: cuống hoa, đài hoa, tràng (cánh) nhị hoặc nhụy. hoa lưỡng tính có cả nhị và nhụy

- Sinh sản hữu tính có ưu điểm: 

  + Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp => tạo sự đa dạng cho sinh vật

  + Tăng khả năng thích nghi, tạo quần thể sinh vật có tiềm năng thích nghi

  + Trung hòa các đột biến có hại và tạo điểu kiện cho gen lặn biểu hiện thành kiểu hình

+ Cung cấp nguồn nguyên liệu phong phú cho chọn giống và tiến hóa

	0,5đ

0,25đ

0,25đ

1đ/ 4 ý

	Câu 10:

Tác dụng của FSH và LH

FSH: + Ở con đực: kích thích ống sinh tinh phát triển, tác động vào tế bào sertoli => tham gia vào quá trình sản sinh ra tinh trùng

         + Ở con cái: kích thích nang trứng đang phát triển, tác động vào tế bào hạt của của nang trứng gây tăng sinh tế bào hạt

LH: + Ở con đực: tác dụng vào tế bào kẽ ( tế bào leydig) => tăng tiết testosteron

       + Ở con cái: cùng với FSH làm trứng chín và rụng, kích thích sự phát triển của thể vàng, tạo ostrogen và progesteron

- Khi trứng chín và rụng, được thụ tinh, phát triển thành phôi thai thì trong suốt quá trình đó nồng độ 2 hoocmon ostrogen và progesteron được duy trì ở nồng độ cao (do thể vàng tiết ra). Hai hoocmon này ức chế ngược âm tính lên vùng dưới đồi, tuyến yên ức chế sự sản sinh FSH và LH nên trứng không chín và rụng

- Trong suốt thời kì thai nhi phát triển thì nhau thai sản xuất ra ostrogen và progesteron để ức chế sự sản sinh ra FSH và LH của tuyến yên

	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ


----------------Hết---------------
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